
Ngân hàng bằng tiếng Đức
119 từ, từ cơ bản đến nâng cao.

# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

1 der Schein A2
/deːɐ̯ ˈʃaɪ̯n/
số nhiều die Scheine

Tờ tiền B1–B2

2 die Karte A1
/diː ˈkaʁtə/
số nhiều die Karten

Thẻ A1–A2

3 die Bonität C1
/diː boniˈtɛːt/

Uy tín tín dụng C1

4 die Anleihe C1
/diː ˈanˌlaɪ̯ə/
số nhiều die Anleihen

Trái phiếu C1

5 das Lastschriftverfahren B2
/das ˈlastʃʁɪftfɛɐ̯ˌfaːʁən/
số nhiều die Lastschriftverfahren

Thủ tục ghi nợ trực tiếp C1

6 Konto eröffnen A2
/ˈkɔnto ɛɐ̯ˈʔœfnən/

Mở tài khoản B1–B2

7 Einzahlen A2
/ˈaɪ̯nˌtsaːlən/
zahlte ein · hat eingezahlt

Gửi tiền B1–B2

8 das Guthaben B1
/das ˈɡuːtˌhaːbən/
số nhiều die Guthaben

Số dư khả dụng B1–B2

9 Überweisen A2
/yːbɐˈvaɪ̯zn̩/
überwies · hat überwiesen · bất quy tắc

Chuyển tiền B1–B2

10 die Überweisung A2
/diː ʔyːbɐˈvaɪ̯zʊŋ/
số nhiều die Überweisungen

Việc chuyển tiền B1–B2

11 der Kontoauszug B1
/deːɐ̯ ˈkɔntoˌʔaʊ̯st͡suːk/
số nhiều die Kontoauszüge

Sao kê ngân hàng B1–B2

12 die PIN A2
/diː ˈpɪn/
số nhiều die PINs

Mã PIN A1–A2

13 der Dispokredit B2
/deːɐ̯ ˈdɪspokʁeˌdiːt/
số nhiều die Dispokredite

Cơ sở thấu chi C1

14 die Devisen C1
/diː deˈviːzn̩/

Ngoại hối C1

15 die Tilgung C1
/diː ˈtɪlɡʊŋ/
số nhiều die Tilgungen

Trả nợ C1

16 das Bargeld A2
/das ˈbaːɐ̯ˌɡɛlt/

Tiền mặt A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

17 der Negativzins C1
/deːɐ̯ ˈneːɡatiːfˌtsɪns/
số nhiều die Negativzinsen

Lãi suất âm C1

18 der Zahlungsverkehr C1
/deːɐ̯ ˈtsaːlʊŋsfɛɐ̯ˌkeːɐ̯/

Giao dịch thanh toán C1

19 die Kreditkarte A1
/diː kʁeˈdiːtˌkaʁtə/
số nhiều die Kreditkarten

Thẻ tín dụng A1–A2

20 das Tagesgeld B2
/das ˈtaːɡəsˌɡɛlt/
số nhiều die Tagesgelder

Tiền gửi không kỳ hạn C1

21 die Kreditwürdigkeit C1
/diː kʁeˈdiːtˌvʏʁdɪçkaɪ̯t/

Khả năng tín dụng C1

22 die Bürgschaft C1
/diː ˈbʏʁkʃaft/
số nhiều die Bürgschaften

sự bảo lãnh C1

23 die Refinanzierung C1
/diː ʁefinanˈtsiːʁʊŋ/
số nhiều die Refinanzierungen

Tái cấp vốn C1

24 der Freistellungsauftrag C1
/deːɐ̯ ˈfʁaɪ̯ʃtɛlʊŋsˌʔaʊ̯ftʁaːk/
số nhiều die Freistellungsaufträge

Lệnh miễn trừ C1

25 die Rückversicherung C1
/diː ˈʁʏkfɛɐ̯ˌzɪçəʁʊŋ/
số nhiều die Rückversicherungen

Tái bảo hiểm C1

26 die Nullzins-Politik C1
/diː ˈnʊltsɪnspoliˌtiːk/
số nhiều die Nullzins-Politiken

Chính sách lãi suất bằng không C1

27 IBAN B1
/ˈiːban/
die · số nhiều die IBANs

IBAN B1–B2

28 die Scheckeinreichung C1
/diː ˈʃɛkˌʔaɪ̯nʁaɪ̯çʊŋ/
số nhiều die Scheckeinreichungen

Nộp séc C1

29 die Sammelüberweisung C1
/diː ˈzaml̩ʔyːbɐˌvaɪ̯zʊŋ/
số nhiều die Sammelüberweisungen

Chuyển khoản gộp C1

30 das Konto A2
/das ˈkɔnto/
số nhiều die Konten

Tài khoản A1–A2

31 die Bank A1
/diː ˈbaŋk/
số nhiều die Banken

Ngân hàng A1–A2

32 der Geldautomat A2
/deːɐ̯ ˈɡɛltʔaʊ̯toˌmaːt/
số nhiều die Geldautomaten

ATM A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

33 das Online-Banking B1
/das ˈɔnlaɪ̯nˌbɛŋkɪŋ/

Ngân hàng trực tuyến B1–B2

34 der Sollzins C1
/deːɐ̯ ˈzɔlˌtsɪns/
số nhiều die Sollzinsen

Lãi suất tiền vay C1

35 der Habenzins C1
/deːɐ̯ ˈhaːbn̩ˌtsɪns/
số nhiều die Habenzinsen

Lãi suất tiền gửi C1

36 SEPA-Instant C1
/ˈzeːpa ˈɪnstənt/
das

SEPA tức thì C1

37 die SCHUFA-Auskunft B1
/diː ˈʃuːfaˌʔaʊ̯skʊnft/
số nhiều die SCHUFA-Auskünfte

Thông tin SCHUFA C1

38 das Pfandrecht C1
/das ˈpfantˌʁɛçt/
số nhiều die Pfandrechte

Quyền lưu giữ C1

39 das Factoring C1
/das ˈfɛktəʁɪŋ/

Bao thanh toán C1

40 der Sanierungskredit C1
/deːɐ̯ zaˈniːʁʊŋskʁeˌdiːt/
số nhiều die Sanierungskredite

Khoản vay tái cơ cấu C1

41 die Überziehungsgebühr B2
/diː ʔyːbɐˈtsiːʊŋsɡəˌbyːɐ̯/
số nhiều die Überziehungsgebühren

Phí thấu chi C1

42 die Sorten C1
/diː ˈzɔʁtən/

Tiền mặt ngoại tệ C1

43 der Beleihungswert C2
/deːɐ̯ bəˈlaɪ̯ʊŋsˌveːɐ̯t/
số nhiều die Beleihungswerte

Giá trị thế chấp C1

44 der Lombardkredit C2
/deːɐ̯ lɔmˈbaʁtkʁeˌdiːt/
số nhiều die Lombardkredite

Khoản vay Lombard C1

45 die Forfaitierung C2
/diː fɔʁfɛˈtiːʁʊŋ/
số nhiều die Forfaitierungen

Bao thanh toán tuyệt đối C1

46 der Pfandbrief C1
/deːɐ̯ ˈpfantˌbʁiːf/
số nhiều die Pfandbriefe

Trái phiếu thế chấp C1

47 der Tilgungsplan C1
/deːɐ̯ ˈtɪlɡʊŋsˌplaːn/
số nhiều die Tilgungspläne

Kế hoạch trả nợ C1

48 Basel III C2
/ˈbaːzəl dʁaɪ̯/
das

Basel III C1



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

49 der Kredit B1
/deːɐ̯ kʁeˈdiːt/
số nhiều die Kredite

Khoản tín dụng B1–B2

50 das Sparkonto B1
/das ˈʃpaːɐ̯ˌkɔnto/
số nhiều die Sparkonten

Tài khoản tiết kiệm B1–B2

51 die Kauforder C1
/diː ˈkaʊ̯fˌʔɔʁdɐ/
số nhiều die Kauforders

Lệnh mua C1

52 die Limit-Order C1
/diː ˈlɪmɪtˌʔɔːɐ̯dɐ/
số nhiều die Limit-Orders

Lệnh giới hạn C1

53 die Order C1
/diː ˈʔɔʁdɐ/
số nhiều die Orders

Lệnh giao dịch C1

54 die Verkaufsorder C1
/diː fɛɐ̯ˈkaʊ̯fsˌɔʁdɐ/
số nhiều die Verkaufsorders

Lệnh bán C1

55 die Währung B1
/diː ˈvɛːʁʊŋ/
số nhiều die Währungen

Tiền tệ B1–B2

56 die Aktie B1
/diː ˈaktsi̯ə/
số nhiều die Aktien

Cổ phiếu B1–B2

57 das Depotkonto C1
/das deˈpoːˌkɔnto/
số nhiều die Depotkonten

Tài khoản lưu ký C1

58 das Wertpapierdepot C1
/das ˈveːɐ̯tpapiːɐ̯deˌpoː/
số nhiều die Wertpapierdepots

Tài khoản chứng khoán C1

59 die Depotgebühr C1
/diː deˈpoːɡəˌbyːɐ̯/
số nhiều die Depotgebühren

Phí quản lý tài khoản chứng khoán C1

60 der Peer-to-Peer-Kredit C1
/deːɐ̯ ˈpiːɐ̯ tə piːɐ̯ kʁeˌdiːt/
số nhiều die Peer-to-Peer-Kredite

Cho vay ngang hàng C1

61 das Passivgeschäft C2
/das paˈsiːfɡəˌʃɛft/
số nhiều die Passivgeschäfte

Kinh doanh tiền gửi C1

62 der Aktienmarkt B2
/deːɐ̯ ˈaktsi̯ənˌmaʁkt/
số nhiều die Aktienmärkte

Thị trường chứng khoán B1–B2

63 die Börse B2
/diː ˈbœʁzə/
số nhiều die Börsen

Sàn giao dịch chứng khoán B1–B2

64 die Zahlung A2
/diː ˈtsaːlʊŋ/
số nhiều die Zahlungen

Sự chi trả A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

65 die Zinsmarge C1
/diː ˈtsɪnsˌmaʁʒə/
số nhiều die Zinsmargen

Biên độ lãi suất C1

66 die Einlagensicherung C1
/diː ˈʔaɪ̯nlaːɡn̩ˌzɪçəʁʊŋ/
số nhiều die Einlagensicherungen

Bảo vệ tiền gửi C1

67 das Geldwäschegesetz C1
/das ˈɡɛltvɛʃəɡəˌzɛts/
số nhiều die Geldwäschegesetze

Đạo luật chống rửa tiền C1

68 der Leitzins B2
/deːɐ̯ ˈlaɪ̯tˌtsɪns/
số nhiều die Leitzinsen

Lãi suất chính B1–B2

69 der Nullzins C1
/deːɐ̯ ˈnʊlˌtsɪns/
số nhiều die Nullzinsen

Lãi suất bằng không B1–B2

70 die Zentralbank B2
/diː tsɛnˈtʁaːlˌbaŋk/
số nhiều die Zentralbanken

Ngân hàng trung ương B1–B2

71 die Zinsen B1
/diː ˈtsɪnzən/

Tiền lãi B1–B2

72 das Skimming C1
/das ˈskɪmɪŋ/

Sao chép thẻ trái phép C1

73 PSD2 C1
/peː ʔɛs deː ˈtsvaɪ̯/
die

PSD2 C1

74 die EC-Karte A2
/diː eːˈtseːˌkaʁtə/
số nhiều die EC-Karten

Thẻ EC A1–A2

75 die Kryptowährung B2
/diː ˈkʁʏptoˌvɛːʁʊŋ/
số nhiều die Kryptowährungen

Tiền điện tử B1–B2

76 das Tageslimit B2
/das ˈtaːɡəsˌlɪmɪt/
số nhiều die Tageslimits

Giới hạn hàng ngày A1–A2

77 die Banking-App B1
/diː ˈbɛŋkɪŋˌʔɛp/
số nhiều die Banking-Apps

Ứng dụng ngân hàng A1–A2

78 Wallet B2
/ˈwɔlɪt/
die · số nhiều die Wallets

Ví điện tử A1–A2

79 die Debitkarte B1
/diː ˈdeːbɪtˌkaʁtə/
số nhiều die Debitkarten

Thẻ ghi nợ B1–B2

80 die Hypothek B2
/diː hypoˈteːk/
số nhiều die Hypotheken

Thế chấp B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

81 die Transaktion B2
/diː tʁansʔakˈtsi̯oːn/
số nhiều die Transaktionen

Giao dịch B1–B2

82 die Auszahlung B2
/diː ˈaʊ̯sˌtsaːlʊŋ/
số nhiều die Auszahlungen

Khoản chi trả B1–B2

83 die Einzahlung B1
/diː ˈaɪ̯nˌtsaːlʊŋ/
số nhiều die Einzahlungen

Khoản nộp vào tài khoản B1–B2

84 die Fremdwährung B2
/diː ˈfʁɛmtˌvɛːʁʊŋ/
số nhiều die Fremdwährungen

Ngoại tệ B1–B2

85 das Darlehen B2
/das ˈdaːɐ̯ˌleːən/
số nhiều die Darlehen

Khoản vay B1–B2

86 der Fonds B2
/deːɐ̯ ˈfɔ̃ː/
số nhiều die Fonds

Quỹ đầu tư B1–B2

87 das Leasing B2
/das ˈliːzɪŋ/

Cho thuê tài chính B1–B2

88 Google Pay B1
/ˈɡuːɡəl ˈpeɪ̯/
das

Google Pay A1–A2

89 die Geldwäsche B2
/diː ˈɡɛltˌvɛʃə/

Rửa tiền B1–B2

90 die Dividende B2
/diː diviˈdɛndə/
số nhiều die Dividenden

Cổ tức B1–B2

91 das Depot B2
/das deˈpoː/
số nhiều die Depots

Tài khoản lưu ký B1–B2

92 die Rendite B2
/diː ʁɛnˈdiːtə/
số nhiều die Renditen

Lợi suất B1–B2

93 die Sofortüberweisung B2
/diː zoˈfɔʁtʔyːbɐˌvaɪ̯zʊŋ/
số nhiều die Sofortüberweisungen

Chuyển khoản ngân hàng ngay lập tức B1–B2

94 der Zahlungseingang B2
/deːɐ̯ ˈtsaːlʊŋsˌʔaɪ̯nɡaŋ/
số nhiều die Zahlungseingänge

Khoản thanh toán đã nhận B1–B2

95 der Mikrokredit C1
/deːɐ̯ ˈmiːkʁokʁeˌdiːt/
số nhiều die Mikrokredite

Tín dụng vi mô B1–B2

96 der Saldo B2
/deːɐ̯ ˈzaldo/
số nhiều die Salden

Số dư B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

97 der Scheck B1
/deːɐ̯ ˈʃɛk/
số nhiều die Schecks

Séc B1–B2

98 der Einzahlungsschein B1
/deːɐ̯ ˈʔaɪ̯ntsaːlʊŋsˌʃaɪ̯n/
số nhiều die Einzahlungsscheine

Phiếu thanh toán B1–B2

99 die Terminüberweisung B2
/diː tɛʁˈmiːnʔyːbɐˌvaɪ̯zʊŋ/
số nhiều die Terminüberweisungen

Chuyển khoản theo lịch trình B1–B2

100 der Ratenkredit B2
/deːɐ̯ ˈʁaːtənkʁeˌdiːt/
số nhiều die Ratenkredite

Khoản vay trả góp B1–B2

101 die Mahngebühr B1
/diː ˈmaːnɡəˌbyːɐ̯/
số nhiều die Mahngebühren

Phí phạt chậm trả B1–B2

102 Konto sperren B1
/ˈkɔnto ˈʃpɛʁən/

Khóa tài khoản B1–B2

103 die Kartensperre B1
/diː ˈkaʁtn̩ˌʃpɛʁə/
số nhiều die Kartensperren

Chặn thẻ B1–B2

104 BIC B1
/ˈbɪk/
der · số nhiều die BICs

BIC B1–B2

105 SEPA B2
/ˈzeːpa/
der

SEPA B1–B2

106 MTAN B2
/ˈɛmˌtaːn/
die · số nhiều die mTANs

MTAN B1–B2

107 PhotoTAN B2
/ˈfoːtoˌtan/
die · số nhiều die PhotoTANs

PhotoTAN B1–B2

108 TAN B1
/tan/
die · số nhiều die TANs

TAN B1–B2

109 das Festgeld B2
/das ˈfɛstˌɡɛlt/
số nhiều die Festgelder

Tiền gửi có kỳ hạn B1–B2

110 der Sparplan B2
/deːɐ̯ ˈʃpaːɐ̯ˌplaːn/
số nhiều die Sparpläne

Kế hoạch tiết kiệm B1–B2

111 der Dauerauftrag B1
/deːɐ̯ ˈdaʊ̯ɐˌʔaʊ̯ftʁaːk/
số nhiều die Daueraufträge

Lệnh thường trực B1–B2

112 die Lastschrift B1
/diː ˈlastˌʃʁɪft/
số nhiều die Lastschriften

Ghi nợ trực tiếp B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

113 die Ersatzkarte B1
/diː ɛɐ̯ˈzatsˌkaʁtə/
số nhiều die Ersatzkarten

Thẻ thay thế B1–B2

114 die Limitänderung C1
/diː ˈlɪmɪtˌʔɛndəʁʊŋ/
số nhiều die Limitänderungen

Thay đổi hạn mức B1–B2

115 Contactless Payment C1
/ˈkɔntɛktləs ˈpeɪ̯mənt/
das

Thanh toán không tiếp xúc B1–B2

116 der Reisescheck B1
/deːɐ̯ ˈʁaɪ̯zəˌʃɛk/
số nhiều die Reiseschecks

Séc du lịch B1–B2

117 Virtuelle Währung B2
/vɪʁtuˈɛlə ˈvɛːʁʊŋ/
die · số nhiều die virtuellen Währungen

Tiền ảo B1–B2

118 das Bankgeheimnis C1
/das ˈbaŋkɡəˌhaɪ̯mnɪs/
số nhiều die Bankgeheimnisse

Bí mật ngân hàng B1–B2

119 Open Banking C1
/ˈoʊ̯pən ˈbɛŋkɪŋ/
das

Ngân hàng mở B1–B2

Nghe từng từ và luyện tập miễn phí: https://languageminute.com/vi/learn/de/topic/124-ngan-hang
German Minute: https://apps.apple.com/app/id6749515334
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